	Trường Tiểu học Cẩm Đông
Họ và tên:......................................                                                    Lớp: .......
 
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề) 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí giáo viên

	
	………………………………………………………...

…………………………………………………………

………………………………………………………...


	GV coi:......................................................................

             .....................................................................

	
	
	GV chấm:................................................................
                        ..............................................................


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Gồm các câu 2, 3, 4, 6) hoặc thực hiện theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1 (0,5điểm):
a) Số gồm ba trăm năm mươi tám đơn vị, chín phần trăm được viết là:...............................
b) Đọc số sau: 721,65:............................................................................................................

................................................................................................................................................
Câu 2 (0,5điểm): a) Chữ số 6 trong số thập phân của số: 324, 561 có giá trị là:  

A. 
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                                    B. 
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                             D.  60
b) Phân số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 2,01

     B. 20,1
                  C. 2,10
                             D. 0,201

Câu 3 (1điểm): a) Hỗn số 7
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 viết dưới dạng số thập phân là:
A. 7,35                            B. 7,53                             C. 7,6                        D. 7,06

b) Số tự nhiên x, biết :   38,46 < x < 39, 08 là: 

        A. 37                                     B. 38                                C. 39                D. 40          

Câu 4 (1điểm): a) Xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: 
0,32   ;    0,7    ;    0,4   ;    0,15   ;   0,019.

...............................................................................................................................................b) Rút gọn    
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  được kết quả là 
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[image: image8.wmf]1

4

                         C. 
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Câu 5 (1điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 21m 5cm =...............m                                b) 5,34 tấn =.....................kg

c) 46m2 7dm2 =.......................m2                     c) 9ha 38m2 =.................... m2
Câu 6 (1điểm): 18 người làm xong một đoạn đường mất 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Sức làm việc của mỗi người như nhau)

A. 2 ngày                        B. 3 ngày                       C. 4 ngày                      D. 5 ngày

Câu 7 (1điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Biết: 0,45 < x < 0,46. Vậy 2 số thập phân x thỏa mãn là:..................................................
b) Biết: x < 19,54 < y. Vậy 2 số tự nhiên liên tiếp x và y là:.................................................
Câu 8 (1điểm): Tính 
a) 
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 = ......................................................................................................................    

b)  4  x  
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c) 
[image: image14.wmf]5

2

1

 + 
[image: image15.wmf]4

1

2

 = .....................................................................................................................
d) 
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Câu 9 (2điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,36km. Chiều rộng bằng
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 chiều dài. 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó
b) Người ta cấy lúa, trung bình 100m2 thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc?
	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10 (1điểm): Tính nhanh:
a) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +……+ 2021 + 2023   
          b) 
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---Hết---
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG 
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KTĐK GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học 2023 – 2024
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a) 358,09
b) Bảy trăm hai mươi mốt phẩy sáu mươi lăm.
	0,5điểm

	Câu 2
	a) B;          b) A
	0,5điểm

	Câu 3
	a) C;          b) 39
	1điểm

	Câu 4
	a) 0,019;  0,15;  0,32;  0,4;  0,7.
b) D
	1điểm

	Câu 5
	a) 21,05m;        b) 5340kg;        c) 46,07 m2;    d) 90038 m2
	1điểm

	Câu 6
	B
	1điểm

	Câu 7
	a) HS tìm được 2 số thập phân thỏa mãn đề bài (Ví dụ: 0,451; 0,452; ...) 
b) x = 19; y = 20
	1điểm

	Câu 8
	a) 
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Mỗi phần đúng được 0,5đ. 
	1điểm

	Câu 9
	Đổi 0,36 km = 360m

Nửa chu vi  thửa ruộng hình chữ nhật là:               (0,25 điểm)

             360 : 2 = 180 (m)

Sơ đồ:                                                                  (0,25 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

              180 : ( 2 + 7) x 2 = 40 (m)               (0,25 điểm)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

              180 - 40 = 140 (m)                      (0,25 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

             140 x 40 = 1600 (m2)                  (0,25 điểm)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:

             1600 : 100 x 65 = 1040 (kg)                (0,5 điểm)

                     1040kg = 1,04 tấn

                                     Đáp số: 1600 m2; 1,04 tấn thóc.     (0,25 điểm)     

	2điểm



	Câu 10
	a) 1 024 144 
b)
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HS vận dụng tính nhanh, mỗi phần đúng được 0,5đ.
	1điểm

	Tổng điểm
	10 điểm
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